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Tóm tắt 
    Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của mật độ vi tảo Isochrysis galbana đến sức sinh sản 

và tỷ lệ nở thành công của loài Copepoda Apocyclops royi. Thí nghiệm được tiến hành với 3 nghiệm thức mật 
độ vi tảo làm thức ăn cho Copepoda được quy về đơn vị µg C là: 160; 800 và 1600     µg C/L.   Mỗi nghiệm thức 
được lặp lại 10 lần. Copepoda A. royi được cho ăn vi tảo theo 3 nghiệm thức trên từ giai đoạn Nauplius 3 đến 
khi trưởng thành. Khi A. royi trưởng thành, sức sinh sản của chúng được xác định dựa trên số trứng trung bình 
của 30 con Copepoda cái thu được ở mỗi nghiệm thức. Tỷ lệ nở thành công được xác định dựa trên tỷ lệ nở của 
trứng của 10 cá thể cái với mỗi nghiệm thức. Kết quả cho thấy sức sinh sản của A. royi cao nhất ở   nghiệm thức 
1600 µg C/L và thấp nhất ở 160 µg C/L. Tỷ lệ nở thành công cao nhất ở nghiệm thức 800 µg C/L, tiếp đến là 
1600  µg C/L và thấp nhất ở 160 µg C/L (P < 0,05). Nghiên cứu này cung cấp thông tin về chế độ cho ăn ảnh 
hưởng đến sức sinh sản và tỷ lệ nở thành công của A. royi, góp phần phát triển kỹ thuật nuôi sinh khối giáp xác 
chân chèo phục vụ cho ương nuôi giống hải sản.

Từ khóa: Apocyclops royi, sức sinh sản, tỷ lệ nở thành công, vi tảo

Abstract
This study was carried out to evaluate the eff ect of microalgae Isochrysis galbana density on the 

fertility and hatching success of a cyclopoid copepoda Apocyclops royi. The experiment was conducted with 3 
treatments of I. galbana equivalent to 160; 800 and 1600 µg C/L. Each treatment had 10 replicates. Copepoda 
A. royi was fed microalgae according to 3 treatments from nauplius stage 3 to adult. When A. royi matured, 
their fertility was determined based on the average number of eggs of 30 females Copepoda in each treatment; 
the hatching success rate was determined based on the hatching rate of the eggs from 10 females per treatment. 
The results showed that the fertility of A. royi was highest at the I. galbana density of 1600 and lowest at 160 
µg C/L. The hatching success rate was highest in treatment 800, followed by 1600 and lowest at 160 µg C/L 
(P < 0,05). This study provides essential information on the eff ect of feeding regime on fertility and successful 
hatching rate of A. royi, which is of great signifi cance in the development of culture techniques for biomass 
production of copepods.

Keywords: Apocyclops royi, Fecundity, hatching success, microalgae

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Copepoda có vai trò quan trọng trong hệ 

sinh thái biển và nuôi trồng thủy sản. Chúng 
  chiếm 80% sinh khối của động vật phù du 
trong biển và đại dương.   Copepoda đóng vai 
trò quan trọng trong chu trình các bon của biển 

và đại dương [15, 21]. Copepoda là sinh vật 
trung gian chuyển vật chất từ sinh vật sản xuất 
đến sinh vật tiêu thụ như cá, giáp xác, thân 
mềm [14, 24]. Copepoda là thức ăn tốt cho ấu 
trùng cá biển bởi ba đặc tính: giá trị dinh dưỡng 
cao; kích thước nhỏ và đa dạng; di chuyển 
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chậm [25, 30, 34, 36]. Các nghiên cứu trước đã 
khẳng định giá trị dinh dưỡng của Copepoda 
vượt trội hơn cả luân trùng và Artemia [12, 35] 
với hàm lượng axít béo không no cao [11]; các 
vitamin như vitamin A [38], vitamin C, vitamin 
E [42].

Giá trị của Copepoda với nuôi trồng thủy sản 
còn ở sự đa dạng về thành phần loài. Hiện nay, 
Copepoda có hơn 11 500 loài đã được phân loại 
thuộc 7 bộ với số lượng lớn các loài tập trung ở 
3 bộ Calanoida, Cyclopoida và Harpacticoida 
  [18]. Sự lựa chọn loài Copepoda cho ấu trùng 
cá biển trở nên thuận lợi hơn nhưng nuôi sinh 
khối chúng còn nhiều khó khăn. Sự thiếu hụt 
thông tin về điều kiện môi trường tối ưu cho sự 
sinh trưởng và sinh sản của các loài Copepoda 
nhiệt đới đã làm việc nuôi sinh khối chúng còn 
khó khăn.

Copepoda chịu ảnh hưởng lớn của các yếu 
tố môi trường (nhiệt độ, độ mặn, hóa chất); 
chất lượng và số lượng thức ăn. Hầu hết các 
nghiên cứu đã tập trung vào các yếu tố môi 
trường tác động đến tăng trưởng và sinh sản 
của Copepoda, trong khi các quan sát về yếu 
tố thức ăn hạn chế. Các nghiên cứu dinh dưỡng 
của Copepoda tập trung vào mối quan hệ giữa 
các loài tảo, thành phần các axít béo với tăng 
trưởng, sinh sản của chúng. Sự thiếu hụt thông 
tin về sinh sản của Copepoda nói chung và các 
loài nhiệt đới nói riêng đã ảnh hưởng đến nuôi 
sinh khối Copepoda.

 Các nghiên cứu về Copepoda hiện nay 
tập trung vào các loài ở vùng ôn đới và bộ 
Calanoida. Thông tin về các loài Copepoda 
nhiệt đới rất hạn chế. A. royi là loài Copepoda 
nhiệt đới, thuộc bộ Cyclopoida, phân lớp 
Copepoda, phân bố nhiều ở vùng biển Nam 
Trung Bộ của Việt Nam.

Trong nuôi trồng thủy sản, Copepoda có vai 
trò lớn trong sản xuất giống cá biển nhưng hiện 
nay vẫn chưa nuôi sinh khối được giống như 
các loài thức ăn tự nhiên khác như luân trùng 
hay Artemia. Vì thế, những thông tin về các 
thông số kỹ thuật như điều kiện môi trường và 
chế độ cho ăn cho Copepoda là rất cần thiết. 
Nghiên cứu này cung cấp thông số về mật độ vi 
tảo cho ăn thích hợp với loài A. royi. Đặc điểm 

rất quan trọng của thức ăn tự nhiên là khả năng 
sinh sản nhanh và nhiều.

Hiệu quả sinh sản của Copepoda khác nhau 
khi được ăn các loài tảo khác nhau [13, 36]. 
Kết quả nghiên cứu của  Pan et al. (2018) [36] 
cho biết A. royi có sức sinh sản cao nhất (22,1 
trứng/con cái) khi ăn hỗn hợp vi tảo Isochrysis 
galbana +Nannochloropsis oculata và chỉ 
là 17,8 trứng/con cái khi chế độ ăn là vi tảo 
Tetraselmis chui. Loài vi tảo được lựa chọn 
làm thức ăn cho Copepoda phải có kích thước 
vừa cỡ miệng của chúng [29]. Kích thước vi 
tảo I. galbana (3 – 6 μm) phù hợp với A. royi 
[36] và Apocyclops dengizicus [13]. Loài vi tảo 
I. galbana là lựa chọn làm thức ăn rất phù hợp 
cho Copepoda. Loài vi tảo này kích thước bé, 
có khả năng vận động và đặc biệt là giá trị dinh 
dưỡng rất tốt với hàm lượng HUFA cao [36]. 

Các nghiên cứu trước đây tập trung xem xét 
ảnh hưởng của các loài vi tảo, chỉ có Wang et 
al. (2017) [43] khảo sát về mật độ vi tảo trên 
Apocyclops borneoensis. Hiện nay, ảnh hưởng 
mật độ vi tảo lên sinh sản của loài A. royi chưa 
được nghiên cứu. Nghiên cứu này xem xét, làm 
rõ tác động của mật độ vi tảo đến sức sinh sản 
và tỷ lệ nở thành công của loài A. royi. 
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm 
nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Loài Apocyclops 
royi 

Thời gian nghiên cứu: từ tháng 4/2020 đến 
tháng 8/2020

Địa điểm nghiên cứu: Trại nghiên cứu Nuôi 
trồng Hải sản Cam Ranh, Trường Đại học Nha 
Trang

2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.2.1. Vật liệu nghiên cứu
Mẫu Copepoda được thu tại ao nuôi tôm tại 

Cam Ranh. Loài Apocyclops royi được phân 
lập dựa trên đặc điểm hình thái theo Nguyễn 
Văn Khôi (2021) [1]. A. royi được nuôi sinh 
khối để làm vật liệu thí nghiệm.

Nguồn vi tảo Isochrysis galbana thuần 
được cung cấp bởi Phòng Vi tảo Yến Trang, 
Nha Trang, Khánh Hòa. Vi tảo được nuôi theo 
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phương pháp bán liên tục trong bình tam giác 5 
L, ở điều kiện nhiệt độ 25oC trong phòng máy 
lạnh, độ mặn 25 ppt, môi trường f/2 [7]. Các 
bình nuôi vi tảo được sục khí và chiếu sáng 
24/24 bằng đèn 60 W (Philip). Khi mật độ đạt 
5×106 - 7×106 tế bào/ml, vi tảo được thu để làm 
thức ăn cho A. royi.

2.2.2. Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm được bố trí với 3 mức mật độ 

vi tảo gồm 6.178, 30.888 và 61.776 tế bào/ml, 
tương đương với 160, 800 và 1600 µg C/L. 
  Mật độ vi tảo được quy đổi sang µg C/L dựa 
trên nghiên cứu của Kiørboe et al (1988) [23] 
với vi tảo I. galbana (25,9 pg C/tế bào). A. royi 
được nuôi ở nhiệt độ 30oC và độ mặn 30 ppt. 
Mỗi nghiệm thức được lặp lại 10 lần. Tổng đơn 
vị thí nghiệm là 30. 

Thu mẫu naupli để nuôi đến trưởng 
thành nhằm xác định sức sinh sản:

- Bố trí Copepoda cái mang trứng vào 30 
đơn vị thí nghiệm: 50 con/đơn vị thí nghiệm 
  (1)

- Đơn vị thí nghiệm: ly plastic (PE) với 
1000 ml (thể tích nước 720 ml)

- Lọc lấy nauplius: sau 30 giờ bố trí (1), lọc 
lấy nauplii qua lưới 50 µm

Như vậy có 30 đơn vị thí nghiệm có nauplius 
được nuôi với 3 nghiệm thức thí nghiệm.

Bố trí nuôi nauplius đến trưởng thành:
Các đơn vị thí nghiệm của cùng một nghiệm 

thức được đặt ngẫu nhiên vào 1 bể composte 
(80 × 60 × 50 cm), ổn định nhiệt ở 30oC. A. royi 
được cho ăn 3 lần/ngày vào lúc 6h, 14h và 22h. 
Thể tích nước vi tảo cho ăn phụ thuộc vào mật 
độ vi tảo. Copepoda được nuôi đến khi 100% 
cá thể trong đơn vị thí nghiệm trưởng thành.

Ngay khi 100% Copepoda trong các đơn vị 
thí nghiệm trưởng thành, tiến hành thu mẫu để 
bố trí xác định thông số về tỷ lệ nở thành công. 

2.2.3. Phương pháp thu và đếm mẫu
Xác định số trứng/cá thể cái/lần đẻ
Sau khi 100% cá thể A. royi trưởng thành, 30 

cá thể cái mang trứng ở mỗi nghiệm thức được 
thu lại để đếm số trứng. A. royi được cố định 
bằng fomol 4% trong đĩa petri. Trứng được 
tách ra khỏi bọc trứng bằng kim giải phẫu. Số 
trứng của mỗi cá thể cái được đếm dưới kính 

soi nổi SZ51 (Olympus, Japan). A. royi mang 
trứng (n = 100 cá thể cái) ngoài tự nhiên cũng 
được thu để đếm số trứng để so sánh với kết 
quả thí nghiệm.

Xác định số lượng trứng không nở và số 
lượng nauplii nở ra từ từng cá thể cái

Cá thể cái mang trứng (n = 30) được thu từ 
mỗi nghiệm thức. Chúng được bố trí vào các 
giếng (3 ml) và 1 Copepoda/giếng, sao cho mỗi 
đơn vị thí nghiệm đều có Copepoda được lấy 
để bố trí. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 10 lần. 
Sau 30 giờ bố trí, tiến hành thu mẫu để xác 
định tỷ lệ nở thành công.

Để xác định số lượng trứng không nở và số 
lượng nauplii, các cá thể cái mang trứng được 
nuôi riêng trong từng giếng. Sau 30h, mẫu sẽ 
được cố định bằng lugol 4%. Số lượng trứng 
không nở, số nauplii trong từng giếng được xác 
định dưới kính soi nổi SZ51 (Olympus, Japan). 
Số liệu được sử dụng để xác định chỉ số tỷ lệ 
nở thành công (%).

Xác định chiều dài cơ thể Copepoda mẹ
Copepoda mẹ được cố định bằng fomalin 

4%, sau đó được điều chỉnh và đo dưới kính 
soi nổi SZ51 (Olympus, Japan) có gắn thước 
đo. Chiều dài được tính từ phần đỉnh đầu đến 
hết phần thân.

2.2.4. Phương pháp tính các chỉ số 
  Sức sinh sản đặc trưng: Được xác định dựa 

vào số lượng trứng đếm được trên mỗi cá thể 
cái ở mục 2.2.3. 

Sức sinh sản đặc trưng = Khối lượng trứng 
của cá thể cái (µg C) / Khối lượng của cá thể 
cái (µg C). 

Trong đó, sự quy đổi về µgC của Khối 
lượng trứng và Khối lượng của cá thể cái dựa 
theo Grønning et al. (2019) [16] và Rayner et 
al. (2015) [37].

Khối lượng trứng của cá thể cái (µg C) = 
0,067 µg C × Số trứng trong 2 túi trứng   [16]

Khối lượng cá thể cái (µg C) = 2,19×10 -9 
× L 3,136 (với L là chiều dài của cá thể mẹ, µm) 
[37]

Tỷ lệ nở thành công (%) = Số nauplii/(Số 
nauplii + Số trứng chưa nở) × 100

2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu
Sử dụng phương pháp phân tích phương sai 
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một yếu tố (one-way ANOVA) trên phần mềm 
  Minitab®19 (Minitab Inc, Mỹ) để so sánh sự 
khác nhau giữa các nghiệm thức thí nghiệm với 
độ tin cậy 95%. Số liệu được biểu diễn dưới 
dạng giá trị trung bình ± sai số chuẩn (SE). Các 
biểu đồ được vẽ với phần mềm SigmaPlot 14.5 
for Windows (Systat Software, Inc, Đức).
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

3.1. Sức sinh sản
Kết quả nghiên cứu này đã cho thấy loài 

Copepoda A. royi đã có thể sinh sản thành 
công ở cả ba mức mật độ vi tảo thí nghiệm với 
số lượng trứng và tỷ lệ khác nhau. Số lượng 
trứng của hai buồng trứng ở con cái cao nhất 
ở nghiệm thức 1600 µg C/L và thấp nhất ở 
nghiệm thức 160 µg C/L (P < 0,05) (Bảng 1). 
Sức sinh sản của Copepoda thu từ tự nhiên và 
nghiệm thức 800 µg C/L không có sự khác biệt 

ý nghĩa thống kê (P = 0,12). Ảnh hưởng của 
mật độ thức ăn đến sức sinh sản đặc trưng có sự 
khác biệt so với của Copepoda thu từ tự nhiên 
(P < 0,05). Kết quả được trình bày tại Bảng 2. 
Theo đó, sức sinh sản đặc trưng của Copepoda 
thu từ tự nhiên thấp hơn so với sức sinh sản của 
cả ba nghiệm thức thí nghiệm.

Kết quả này đã phản ánh đúng như các nhận 
định về ảnh hưởng của tảo đến khả năng sinh 
sản của Copepoda. Copepoda được cung cấp 
các axít béo thiết yếu thích hợp sẽ làm tăng khả 
năng sinh sản của chúng [2]. Tảo I. galbana 
có hàm lượng DHA cao nhất [2] và đã được 
đánh giá là thức ăn tốt nhất với loài Apocyclops 
dengizicus [2] Trong nghiên cứu này đã sử 
dụng tảo I. galbana làm thức ăn cho A. royi 
và là điều kiện tốt để A. royi trong các nghiệm 
thức có được sức sinh sản cao hơn so với A. 
royi thu từ tự nhiên.

Bảng 1. Số lượng trứng ở Apocyclops royi nuôi ở các mật độ vi tảo khác nhau và thu từ tự nhiên

Nghiệm thức Số mẫu (n) Số trứng/cá thể cái 
Mật độ vi tảo 160 µgC/L 30 20,667  ± 0,550c

 Mật độ vi tảo 800 µgC/L 30 23,848 ± 0,299b

 Mật độ vi tảo 1600 µgC/L 30 29,233 ± 0,604a

Tự nhiên 100 25,300 ±  0,365b

Các chữ cái khác nhau trong cùng cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05)

Bảng 2. Sức sinh sản đặc trưng của   Apocyclops royi   nuôi ở các mật độ vi tảo khác nhau và thu từ tự nhiên

Nghiệm thức Số mẫu (n) Chiều dài trung bình
(µm ± SD)

Sức sinh sản đặc trưng

Mật độ vi tảo 160 µgC/L 30 504,07 ± 28,88c 2,1359 ± 0,066a

 Mật độ vi tảo 800 µgC/L 30 535,11 ± 22,77b 2,0447 ± 0,048a

 Mật độ vi tảo 1600 µgC/L 30 555,28 ± 32,46a 2,2655 ± 0,099a

Tự nhiên 100 567,80 ± 22,49a 1,8442 ± 0,035b

Các chữ cái khác nhau trong cùng cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05)

Các nghiên cứu trước chỉ ra rằng khả năng 
sinh sản của Copepoda chịu ảnh hưởng bởi 
loài vi tảo làm thức ăn. Kết quả về số lượng 
nauplius/con cái trong 12 ngày liên tục của loài 
Apocyclops borneoensis khác nhau ở các mức 
thí nghiệm của mật độ tảo I. galbana [39]. Theo 
nghiên cứu này, số nauplius/con cái cao nhất là 
200 và thấp nhất là 70 tương ứng với mật độ tảo 
17 µg C/L và 0,07 µg C/L. Sinh sản của loài A. 

borneoensis bị ức chế khi ăn tảo với mật độ cao: 
với tảo Nitzschia closterium mật độ  ≥ 8.5 µg 
C/L; với tảo Skeletonema  costatum mật độ ≥ 17 
µg C/L [39]. Nghiên cứu dinh dưỡng ở các loài 
Copepoda chủ yếu là những nghiên cứu trên các 
loài Copepoda ôn đới như Temora longicornis 
[7, 20]; Calanus fi nmarchicus [33]; Eurytemora 
affi  nis [26]; Acartia clausi [4, 10]; Apocyclops 
dengizicus [13, 29, 36]; Acartia tonsa [21].
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Các nghiên cứu về dinh dưỡng trên các loài 
Copepoda nhiệt đới chưa nhiều, có một vài 
thí nghiệm trên Pseudodiaptomus annandalei 
[8]; Oithona rigida [39] và A. royi [36]. Nội 
dung của các   nghiên cứu về dinh dưỡng của 
Copepoda là tập trung vào vai trò của loài vi 
tảo, thành phần các axít béo và mật độ vi tảo 
đến tăng trưởng và sinh sản của chúng. Theo 
Doan et al. (2018) [8], mật độ vi tảo I. galbana 
800 và 1600 µ g C/L cho kết quả sử dụng thức 
ăn tốt trên loài   P. annandalei.

Chất lượng của thức ăn ảnh hưởng đến sinh 
sản của Copepoda [41]. Do vậy, các nghiên 
cứu trước đã cho biết việc đáp ứng đủ và cân 
đối các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn 
cho Copepoda là cơ sở thiết lập các mức thí 
nghiệm [27, 28, 31, 40]. Số lượng trứng của 
Copepoda cái tăng lên khi tăng lượng thức ăn 
đến mức tối ưu [6, 22].Trong nghiên cứu này, 
các mức thí nghiệm kế thừa kết quả nghiên cứu 
của Doan et al. (2018) [8].   Nghiên cứu này đã 
cho A. royi ăn vi tảo I. galbana với 3 mức mật 
độ. Sức sinh sản cao nhất ở chế độ ăn 1600 
µg C/L và thấp nhất ở mức 160 µg C/L (P < 

0,05). Sức sinh sản đặc trưng của A. royi cao 
hơn ở các nghiệm thức thí nghiệm so với thu từ 
tự nhiên. Kết quả phản ánh tương tự như nhận 
định của các nghiên cứu của Pan et al. (2018) 
[36] và Wang et al. (2017) [43]. Điều này có 
thể được giải thích là do hàm lượng DHA trong 
tảo I. galbana đáp ứng được nhu cầu và có tác 
động tốt đến khả năng sinh sản của A. royi. Các 
nghiên cứu của Lee et al. (2006) [28], Pan et al. 
(2018) [36] và Wang et al. (2017) [43] cũng chỉ 
ra rằng thành phần dinh dưỡng của vi tảo ảnh 
hưởng đến sinh sản của Copepoda. Đây cũng 
là cơ sở để những nghiên cứu tiếp theo sẽ đánh 
giá ảnh hưởng của sự kết hợp giữa các loài vi 
tảo đến sinh trưởng, sinh sản của Copepoda. 

3.2. Tỷ lệ nở thành công
Kết quả của nghiên cứu này đã cho thấy tỷ 

lệ nở thành công của A. royi của nghiệm thức 
cho ăn với mật độ vi tảo 1600 µg C/L bằng 
60% so với mật độ vi tảo 800 µg C/L (  Hình 1). 
Thông số này có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê, cao nhất ở mật độ vi tảo 800 µg C/L, tiếp 
đến là nghiệm thức1600 µg C/L, thấp nhất là 
nghiệm thức 160 µg C/L (Hình 1).    

Hình 1. Tỷ lệ nở thành công của A. royi nuôi ở các mật độ vi tảo khác nhau. 
Số liệu là giá trị trung bình ± SE. Các chữ cái khác nhau trên các cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với P <0,05.

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ nở thành công 
của A. royi cao nhất và thấp nhất tương ứng với 
các mật độ vi tảo 800 và 160 µ g C/L. Kết quả 
của thí nghiệm này cho thấy tỷ lệ nở ở mật độ 
1600 µg C/L giảm so với mật độ 800 µg C/L. 
Kết quả này là do phản ứng sinh lý phức tạp 

của A. royi. Hiện tượng này có thể giải thích 
bởi cả con đực và con cái vì chúng đều bị ảnh 
hưởng bởi chế độ dinh dưỡng cao hơn (cùng là 
ăn tảo I. galbana với mật độ cao), con đực gặp 
phải tình trạng giảm khả năng sinh tinh, phóng 
tinh, tỷ lệ tinh trùng dị hình tăng nên giảm khả 
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năng thụ tinh trong khi con cái gặp hiện tượng 
rụng trứng không đúng chu kỳ nên giảm tỷ lệ 
thụ tinh. Do vậy, tỷ lệ nở của A. royi ở mật 
độ 1600 µg C/L lại thấp hơn mật độ 800 µg 
C/L.   Quá trình chuyển hóa năng lượng và sinh 
hóa sinh sản của Copepoda còn chưa được hiểu 
rõ, đặc biệt thành phần nào của thức ăn quyết 
định đến khả năng sinh sản của Copepoda [17]. 
M  ột số nghiên cứu cho biết loài vi tảo có thành 
phần và tỷ lệ các acid béo không no họ ω3 và 
ω6 thấp làm giảm tỷ lệ nở của trứng Copepoda 
[32, 40], ví dụ với loài Apocyclops borneoensis 
[43]. Nghiên cứu của A  rendt et al. (2005) [3] 
cũng cho thấy thành phần axít béo không no 
mạch dài ảnh hưởng đến tỷ lệ nở của trứng loài 
Copepoda Temora longicornis.

Ianora và ctv. (2003) [19] đã cho biết tỷ lệ 
nở của loài Calanus helgolandicus giảm và 
gần như không nở vào ngày thứ 9 khi ăn tảo 
S. costatum với mật độ 105 tế bào/ml trong 15 
ngày. Dutz và ctv (2008) [9] cũng báo cáo tỷ lệ 
nở ở loài Temora longicornis giảm còn 30 % 
khi ăn tảo S. costatum với mật độ > 0,5 µg C/L. 
Qua các công bố này cho thấy rằng mật độ vi 
tảo ảnh hưởng đến tỷ lệ nở của Copepoda. Điều 
này được giải thích là do hai axít béo không bão 
hòa trong vi tảo S. costatum 2 -trans-4-trans-
octadienal và 2-trans-4-trans-heptadiena đạt 
đến một hàm lượng nhất định sẽ ảnh hưởng đến 
quá trình phát triển phôi, ảnh hưởng đến sinh lý 
và khả năng sống của ấu trùng Copepoda [5]. 

Nghiên cứu này đã đóng góp thông tin ban 
đầu về sự thích hợp của vi tảo I. galbana trong 
nuôi Copepoda A. royi để chúng có thể sinh 

sản tốt. Kết quả cũng đã chứng minh rằng chất 
lượng và số lượng của chế độ ăn ảnh hưởng 
đáng kể đến khả năng sinh sản của A. royi mặc 
dù các mối quan hệ rất phức tạp và chưa được 
hiểu rõ.
IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

4.1. Kết luận
Sức sinh sản đặc trưng của A. royi cao nhất 

ở chế độ ăn với mật vi độ tảo I. galbana 61.776 
tế bào/ml tương ứng với mật độ vi tảo 1600 µg 
C/L .

Tỷ lệ nở thành công của A. royi cao nhất ở 
chế độ ăn với mật độ vi tảo I. galbana 30.888 
tế bào/ml tương ứng với mật độ vi tảo 800 µg 
C/L.

4.2. Khuyến nghị
Nghiên cứu ảnh hưởng của kết hợp của các 

loài vi tảo khác đến sinh trưởng, sinh sản và 
tỷ lệ nở thành công của l oài A. royi và các loài 
Copepoda khác.

Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần và 
tỷ lệ các axít béo không no mạch dài đến đặc 
điểm sinh học sinh sản của A. royi và các loài 
Copepoda khác.
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